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1. Mở đầu
Khoa học tự nhiên (KHTN) là môn học bắt buộc, 

được giảng dạy ở các trường Trung học cơ sở. Vì vậy, 
môn học có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển 
toàn diện của học sinh (HS), có vai trò nền tảng trong 
việc hình thành và phát triển thế giới quan khoa học 
của HS cấp trung học cơ sở; giúp HS dần hình thành 
và phát triển năng lực KHTN qua quan sát và thực 
nghiệm, vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng để 
giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Theo chương 
trình giáo dục phổ thông 2018; giáo dục KHTN đòi 
hỏi đổi mới đồng bộ nội dung dạy học, phương pháp 
dạy học, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh 
giá năng lực HS. Vì vậy, xây dựng hệ thống phương 
tiện dạy học để tổ chức hoạt động dạy học phát triển 
năng lực KHTN của HS là điều rất cần thiết trong 
giai đoạn này. Trong nội dung bài báo này, tác giả 
trình bày việc xây dựng phương tiện dạy học chủ đề 
“Lực và chuyển động” để tổ chức dạy học phát triển 
năng lực KHTN của HS lớp 6.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Xây dựng danh mục phương tiện dạy học chủ 
đề “Lực và chuyển động” – KHTN 6

Trên cơ sở các nghiên cứu về cơ sở lí luận và 
thực tiễn về xây dựng hệ thống phương tiện dạy học 
nhằm phát triển năng lực KHTN của HS, tác giả đề 
xuất yêu cầu của hệ thống phương tiện dạy học, cấu 
trúc hệ thống phương tiện dạy học và xây dựng danh 
mục phương tiện dạy học chủ đề “Lực và chuyển 
động” – KHTN 6. Nội dung các tranh ảnh, video và 
các dụng cụ thí nghiệm của chủ đề này mà chúng tôi 
đã xây dựng bao gồm: 

a) Các tranh ảnh, video
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Abstract: Teaching media is the means of student activities at all stages of the teaching process. Teaching 
media play an important role in organizing teaching activities to develop students’ capacity, especially 
natural science capacity. Help students form knowledge and skills at all stages of the teaching process. 
The article mentions the research on building teaching means on the topic “Force and motion” to organize 
teaching and develop natural science competence of 6th grade students.
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b) Các dụng cụ thí nghiệm 
- Dụng cụ thí nghiệm khảo sát về kết quả tác dụng 

của lực và độ lớn của lực: 
+ Quả bóng tennis; lò xo; dây chun; quả bóng 

cao su (thí nghiệm lực làm vật biến dạng, biến đổi 
chuyển động, vừa biến dạng vừa biến đổi chuyển 
động).

+ Khối gỗ; lực kế, sợi dây mảnh (thí nghiệm xác 
định phương, chiều và độ lớn của lực).

- Dụng cụ thí nghiệm  khảo sát lực không tiếp 
xúc: Thanh nam châm; kim nam châm; cuộn chỉ 
mảnh buộc vào ghim giấy treo vào giá đỡ cơ bản.

- Dụng cụ thí nghiệm chứng tỏ có sự tồn tại của 
các lực masat: một lực kế lò xo; một khối gỗ hình 
hộp chữ nhật; một tấm gỗ có bề mặt gồ ghề; một tấm 
gỗ được mài nhẵn bóng.

- Dụng cụ thí nghiệm chứng minh được vật chịu 
tác dụng của lực cản khi chuyển động trong nước và 
trong không khí: 

+ Xe kèm cảm biến lực: Hiển thị LCD, Dải đo 
0-1N, độ phân giải 0.001N, có gắn cờ cản, kết nối 
không dây PC.

+ Bộ phận động cơ: Kéo xe chạy với tốc độ ổn 
định trên đường băng.

+ Có gắn Ròng rọc treo quả nặng 20g.
+ Bình đựng nước: Kích thước 500x200x150mm
+ Đường băng xe chạy: Dài khoảng 500mm
+ Phần mềm: Cho phép vẽ biểu đồ xác định kết 

quả và bảng số liệu.
- Dụng cụ thí nghiệm xác định phương, chiều và 

độ lớn của trọng lực (mối liên hệ giữa trọng lượng và 
khối lượng): lò xo có độ dài 20 – 30 cm; giá đỡ cơ 
bản; quả nặng (10g, 20g, 50g).

- Dụng cụ thí nghiệm chứng minh được độ giãn 
của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của 
vật treo: 

+ Lực kế lò xo có thân hình trụ ɸ20 mm làm bằng 
nhựa trong có vạch chia độ với độ chia nhỏ nhất 0,1 
N, hai đầu có móc treo bằng kim loại không rỉ, một 
đầu lò xo cố định, giới hạn đo (0 - 5)N;

+ Các quả nặng có móc treo bằng kim loại không 
rỉ, khối lượng: 10g, 20g, 30g, 50g, 100g và 200g;

+ Một lò xo xoắn.
+ Giá treo (thiết bị dùng chung).

2.2. Một số thí nghiệm cụ thể 
Sau đây, chúng tôi mô tả vắn tắt thí nghiệm với 

dụng cụ thí nghiệm “Lực và chuyển động” – KHTN 6.
a) Thí nghiệm 1: Thí nghiệm mối liên hệ độ lớn 

của trọng lực và khối lượng.
- Dụng cụ: giá thí nghiệm; lực kế có GHĐ 5N; 

quả nặng 50g.
- Bố trí và tiến 

hành:
+ Treo lực kế 

theo phương thẳng 
đứng vào giá thí 
nghiệm. Số chỉ của 
lực kế là trọng lượng 
của vật (P0).

+ Treo 1 quả 
nặng 50g vào đầu 
dưới của lực kế. Số 
chỉ của lực kế là 
trọng lượng của vật 
(P1).

+ Treo 2 quả nặng 50g vào đầu dưới của lực kế. 
Đo chiều dài lò xo khi đó Số chỉ của lực kế là trọng 
lượng của vật (P2).

+ Treo 3 quả nặng 50g vào đầu dưới của lực kế. 
Số chỉ của lực kế là trọng lượng của vật (P3).

- Kết quả đo được ghi và bảng dưới đây:
Số quả nặng 50g 
móc vào lực kế

Tổng khối lượng các 
quả nặng m (kg)

Số chỉ của lực 
kế (N)

0 m0 = 0 P0 = 0 N
1 m1 = 0,05 kg P1 = 0,5 N
2 m2 = 0,1 kg P2 = 1,0 N
3 m3 = 0,15 kg P3 = 1,5N

- Kết quả:
Qua thí nghiệm và kết quả ghi nhận được trong 

bảng ta rút ra được kết luận: P = 10.m
b) Thí nghiệm 2: 

Thí nghiệm chứng 
minh được độ giãn 
của lò xo treo thẳng 
đứng tỉ lệ với khối 
lượng của vật treo 

- Dụng cụ: lò xo 
xoắn; giá thí nghiệm; 
thước đo chiều dài; 
các quả nặng 50g.

- Bố trí và tiến hành:
+ Treo lò xo theo phương thẳng đứng vào giá thí 

nghiệm. Đo chiều dài tự nhiên của lò xo (l0).
+ Treo 1 quả nặng 50g vào đầu dưới của lò xo. Đo 

chiều dài của lò xo khi đó (l1).
+ Treo 2 quả nặng 50g vào đầu dưới của lò xo. Đo 

chiều dài lò xo khi đó (l2).
+ Treo 3 quả nặng 50g vào đầu dưới của lò xo. Đo 

chiều dài lò xo khi đó (l3).
- Kết quả đo được ghi và bảng dưới đây
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Số quả nặng 
50g móc vào 

lò xo

Tổng khối 
lượng các quả 

nặng (g)

Chiều dài 
của lò xo 

(cm)

Độ dãn của 
lò xo (cm)

0 0 l0 = 10 cm 0
1 50g l1 = 11 cm l1 – l0 = 1 cm
2 100g l2 = 12 cm l2 – l0 = 2 cm
3 150g l3 = 13 cm l3 – l0 = 3 cm

- Kết quả:
+ Khi treo các quả nặng vào lò xo thì lò xo dãn 

ra, chiều dài lò xo tăng lên. Độ dãn của lò xo lúc này 
là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự 
nhiên của lò xo
 Độ dãn của lò xo theo phương thẳng đứng tỉ lệ 

với khối lượng vật treo.
3. Kết luận

Phương tiện dạy học do chúng tôi xây dựng là 

phương tiện dạy học của giáo viên và là phương tiện 
học tập của HS; nó là những phương tiện trực quan 
giúp HS hoạt động ở tất cả các giai đoạn trong quá 
trình học, tạo cơ hội cho việc tổ chức dạy và học, tạo 
sự hứng thú trong học tập của HS. Chủ đề “Lực và 
chuyển động” – KHTN 6 tạo điều kiện thuận lợi đáp 
ứng yêu cầu phát triển năng lực HS, đặc biệt là năng 
lực KHTN theo Chương trình giáo dục phổ thông 
năm 2018.
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Cách 1: Xét hai hệ quy chiếu O và O’, trong đó 
O’ chuyển động với vận tốc u so với O theo chiều 
dương của trục x, và hệ O’ đứng yên so với hạt A. 
Vận tốc của hạt còn lại (hạt B) trong hệ O là: uB = - u. 

Áp dụng công thức biến đổi Lorentz, vận tốc của 
hạt B trong hệ O’ là:

Vì hạt C tạo thành đứng yên trong phòng thí 
nghiệm nên hạt C đứng yên đối với hệ O, do đó vận 
tốc của C đối vói O’ sẽ là u’C = - u.  

Theo định luật bảo toàn động lượng đối với hệ 
O’:

Mặt khác, uA
' = 0 nên ta có:

Vậy: 	

Cách 2: Theo quan điểm định luật bảo toàn năng 
lượng ta có:                         

Etrước = Esau

Vậy: 

Như vậy, xuất phát từ định luật bảo toàn vận tốc 
hay định luật bảo toàn động lượng ta đều thu được 
kết quả như nhau.
3. Kết luận

Việc áp dụng linh hoạt, có hiệu các kiến thức lý 
thuyết phần Cơ học sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong 
việc khảo sát chuyển động vĩ mô của các vật. Từ 
đó, sinh viên sẽ dễ dàng hiểu và vận dụng các kiến 
thức trong khối Đại cương vào việc học, nghiên cứu 
các môn học chuyên ngành – đặc biệt là đối với các 
môn học thuộc khối ngành Cơ khí. Qua bài báo này, 
chúng tôi hy vọng sinh viên sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn 
trong việc giải các bài toán Cơ học. 
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